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KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2025 - 2026
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
(Thời gian làm bài 60 phút)
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………
Lớp: ………………………… Trường Tiểu học Bạch Thượng.
	Kết quả kiểm tra
Đọc:…….Viết:……
Toàn bài:………….
	Nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………….……….........................................................................................
………………………………………………………………….



A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (2 điểm) 
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (8 điểm) 
(Thời gian: 20 phút)
       Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
HỌA SĨ TÍ HON
Hồi còn bé, lúc tôi bốn hay năm tuổi gì đó, tôi rất thích vẽ. Bố còn mua riêng cho tôi một cái bảng chỉ để vẽ nhưng tôi lại chỉ thích vẽ la liệt vào vở thôi. Một lần, tôi tóm được một hộp phấn và cả một quyển sổ to đùng nữa. Thế là tôi bắt đầu vẽ. Trước tiên tôi vẽ một con gà, đầu nó tròn xoe như cái bánh bao, mình nó dài dài, dẹt dẹt như cái bánh mì. Tôi còn vẽ cảnh tôi đang cho gà ăn. Tôi vẽ say sưa đến nỗi mẹ đi dạy về lúc nào không hay. Mẹ hỏi: 
- Họa sĩ của mẹ đang vẽ cái gì đấy? Cho mẹ xem được không? 
Tôi nhanh nhảu chạy lại bên mẹ khoe: 
- Đây này, con vẽ cảnh con đang cho gà ăn này. Còn đây là thằng Tí mắt híp, bụng to. Cả cái Mi tóc xù hay khóc nhè nữa cơ. À, con vẽ cả cảnh gia đình mình đi công viên, bố mua cho con bao nhiêu là kem ... Tôi thích thú nói một thôi một hồi. Vậy mà mẹ tôi cứ rú ầm ầm như cái còi ô tô. Biết chuyện, bố ôm tôi vào lòng rồi mắng yêu: 
- Con gái bố nghịch quá! Dám vẽ linh tinh vào sổ điểm của mẹ!
 Đến tận lúc ấy, tôi mới biết cái sổ tôi sẽ linh tinh vào đây lại là cuốn “sổ điểm" của mẹ. Bây giờ thì tôi chẳng vẽ vời gì hết. Những bức vẽ hồi ấy tôi vẫn giữ thật phẳng phiu, đặt chúng vào ngăn kéo nhỏ. Ngăn kéo lưu giữ những kỉ niệm của một thời thơ bé.
             (Theo Nguyễn Thị Yên)



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,75 điểm) Lúc mấy tuổi, bạn nhỏ đã thích vẽ
   A. Ba hay bốn tuổi.	             C. Năm hay sáu tuổi.                     
   B. Bốn hay năm tuổi.                 D. Sáu hay bảy tuổi.                   
   Câu 2: (0,75 điểm) Những cảnh mà bạn nhỏ trong bài đã vẽ?
    A. Bạn nhỏ đang cho gà ăn, gia đình đi công viên và được bố mua cho kem.                                            B. Cô giáo và các bạn đang học.			
  C. Bạn Mi tóc xù và thằng Tí mắt híp bụng to. 
  D. Cả A và C
Câu 3: (1 điểm) Bạn nhỏ thích vẽ ở đâu? 
                   A. Chỉ thích vẽ la liệt vào vở.	        C. Chỉ thích vẽ vào bảng.                          
   B. Chỉ thích vẽ trên giấy.                       D. Chỉ thích vẽ vào tập giấy A4.            
Câu 4: (1 điểm) Vì sao mẹ không vui khi nhìn thấy những bức tranh trong cuốn sổ to ?                     
	    A. Vì đó là cuốn sổ học tập của mẹ.		 
    B. Vì đó là một cuốn sổ quý hiếm, đắt tiền.	
    C. Vì đó là cuốn sổ điểm của mẹ.                          
    D. Vì đó là món quà bố tặng mẹ.
Câu 5. (1 điểm) Trạng ngữ trong câu văn bổ sung thông tin gì cho câu?
“Một lần, tôi tóm được một hộp phấn và cả một quyển sổ to đùng nữa”.
A. Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian.
B. Trạng ngữ bổ sung thông tin về nơi chốn.
C. Trạng ngữ bổ sung thông tin về nguyên nhân.
D. Trạng ngữ bổ sung thông tin về mục đích.

Câu 6. (1,5 điểm) Câu chuyện trên muốn khuyên em điều gì ?  
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7. (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
	Những bông hồng đủ màu sắc đang nở rực rỡ.
Chủ ngữ: ........................................................................................
Vị ngữ: ...........................................................................................
Câu 8. (1 điểm) Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn vào câu sau: “Các loài hoa đua nhau khoe sắc”. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.
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HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. Đọc thành tiếng (2 điểm)
* Nội dung kiểm tra:
- GV kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh bằng hình thức bốc thăm 
- Mỗi HS lên bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 100 tiếng của bài tập đọc đã bốc thăm, rồi trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu. 
* Thời gian kiểm tra:  Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì II.
* Cách đánh giá, cho điểm.
+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. 0,5 điểm
+ Đọc đúng nội dung (tiếng, từ), giọng đọc có biểu cảm (ngữ điệu, nhấn giọng) 0,5 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (8 điểm)
Câu 1. B (0,75 điểm)
Câu 2. D (0,75 điểm)
Câu 3. A (1 điểm)
Câu 4. C (1 điểm)
Câu 5. A (1 điểm)
Câu 6. Qua câu chuyện “Họa sĩ tí hon”, em rút ra được bài học gì? (1,5 điểm)
Câu chuyện muốn khuyên em phải biết giữ gìn đồ dùng của người khác, làm việc đúng chỗ, đồng thời trân trọng những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
Câu 7: (1 điểm) Xác định đúng chủ ngữ cho 0,5 điểm, đúng vị ngữ cho 0,5 điểm
Những bông hồng đủ màu sắc đang nở rực rỡ.
Chủ ngữ: Những bông hồng đủ màu sắc
Vị ngữ: đang nở rực rỡ
Câu 8. Thêm được trạng ngữ chỉ nơi chốn vào câu: “ Các loài hoa đua nhau khoe sắc”. cho 1 điểm 
  VD: Trong vườn, các loài hoa đua nhau khoe sắc.
   B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)	
* Đảm bảo các yêu cầu sau, cho 10 điểm: 
- Biết kể lại câu chuyện kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.
- Viết đúng cấu tạo bài văn kể chuyện gồm 3 phần:
+ Viết được phần mở bài: Giới thiệu dẫn dắt được nhân vật lịch sử cho 1 điểm
+ Viết được phần thân bài: 4 điểm bao gồm:
          - Viết được nội dung bài: Kể về con người, quê hương, những cống hiến cho đất nước của nhân vật, .... 1,5 điểm
          - Kĩ năng trình bày: Câu văn đủ thành phần, ý rõ ràng cho 1,5 điểm
          - Nêu được cảm xúc vào bài: 1 điểm 
+ Viết được phần kết bài: 1 điểm
-  Chữ viết, chính tả: Chữ viết:  rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ nhỏ, trình bày đúng quy định, bài viết sạch: 0,5 điểm.
- Biết dùng từ ngữ, câu văn phù hợp với nội dung bài: 0,5 điểm
- Diễn đạt sinh động, từ ngữ phong phú, bài mang nét đặc trưng riêng, có dùng những biện pháp nghệ thuật đã học, ...: 1 điểm
* Lạc đề cho 1 điểm
* HS viết được bài văn theo yêu cầu của đề bài. Câu văn có cảm xúc, viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt và  chữ viết, có thể cho các mức điểm  khác nhau.
* Lưu ý: - Điểm môn Tiếng Việt là TBC của điểm đọc và điểm viết.
               - Làm tròn 0,5 thành 1 điểm. Sau khi tính TBC xong mới làm tròn.



